                                                      ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
                                                           
Năm học 2017 - 2018
                                                     
Môn kiểm tra: TOÁN                  

               
Ngày kiểm tra: 28/3/2018
                 
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề).                                                         

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

chấm bài kiểm tra
	Chữ kí của giáo viên
 coi, chấm bài kiểm tra
	Chữ kí của giáo viên 
kiểm tra chấm

	- Bằng số: …………………….
- Bằng chữ: …………

	……………………………………………………………………………………………………………………
	
	


Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:   
      Chữ số 5 trong số 452,176 có giá trị là:


A. 50                   
B. 5000                   
C. 50 000             
D. 5 000 000

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6m3 350dm3 = ............. dm3 là:     

      
A. 635              
B. 63,5               
C. 6,350                
D. 6350
Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Tổng của 104,5; 320,1 và 263,2 là:     

      
A. 424,6              
B. 687,8              
C. 583,3               
D. 678,8
Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
         Biết 20% của một số bằng 9,5. Số đó là :     


A. 47,5               
B. 950                   
C. 1,9                      
D. 190            
Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

       Dãy số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:     


A. 8; 8,76; 8,093; 8,901.
B. 5,494; 5,493; 5,392; 5,001.


C. 6,732; 7; 7,009; 7,013.
D. 13; 12,47; 12,51; 12,001.         

Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

         Giá trị của biểu thức 15,32 x 3,5 + 15,32 x 2,4 + 15,32 x 4,1 là:     


A. 153,2              
B. 15,32               
C. 1532               
D. 15320            

Câu 7: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

         Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu:     

A. 20 phút               
B. 1 giờ 20 phút   
C. 55 phút
D. 35 phút                                                                                                      
Câu 8: (1 điểm) Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm. 
Câu 9: (0,5 điểm) Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 7,5dm. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 
Câu 10: (1,5 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học, mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn. Biết diện tích các cửa là 15m2, hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn? 
HẾT
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Câu 1 : A (1 điểm)
Câu 2 : D (1 điểm)
Câu 3 : B (1 điểm)
Câu 4 : A (1 điểm)
Câu 5 : B (1 điểm)
Câu 6 : A (1 điểm)                                    
Câu 7 : D (1 điểm)
Câu 8 : (1 điểm)
- Tìm được bán kính hình tròn: 1 (cm)                                           (0,5 điểm)                          

- Tìm được diện tích hình tròn: 3,14 (cm2)                                     (0,5 điểm)                                         
Câu 9 : (0,5 điểm)
- Tìm được thể tích khối kim loại: 421,875 (dm3)                          (0,25 điểm)                          

- Tìm được cân nặng khối kim loại: 6328,152 (kg)                        (0,25 điểm)

Câu 10 : (1,5 điểm)
- Tìm được diện tích trần nhà: 48 (m2)                                            (0,5 điểm)                          
- Tìm được diện tích bốn mặt tường xung quanh 
  (chưa trừ các cửa): 98 (m2)   (0,5 điểm)                                        (0,25 điểm)
- Tìm được diện tích trần và tường phải sơn: 131 (m2)                                      
Tìm được số tiền sơn để sơn phòng học: 3275000 (đồng)              (0,25 điểm)
*Lưu ý (câu 8, 9,10): 

- Sai lời giải thứ nhất, đúng phép tính: 0 điểm/bài

- Đúng lời giải đầu, sai phép tính: 0,25 điểm/bài (Không chấm những lời giải, phép tính tiếp theo)
- Thiếu hoặc sai đáp số: trừ 0,25 điểm/bài
HẾT
Trường Tiểu học Vĩnh Bình


Lớp: Năm/......


Họ tên:…………………..……..… :………………………………………………








